ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LẦN 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn thi: Ngữ văn 7
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 4.0 điểm)
 Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

CHIẾC BÁNH MÌ CHÁY
       Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.
      Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.
      Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà.”
      Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói:
      “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.”
       Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác.
       Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ.
      Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.”
                                                                              ( Trích Qùa tặng cuộc sống)
Câu 1:(0,5 điểm) Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?
A. Tự sự 
B. Miêu tả
C. Biểu Cảm
D. Nghị Luận
Câu 2: (0,5 điểm)  Đề tài chính của câu chuyện trên là gì?
A. Nông dân
B. Gia đình
C. Phụ nữ
D. Trẻ em
Câu 3: (0,5)Văn bản trên kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất.
B. Ngôi thứ hai.
C Ngôi thứ ba
D, Cả ngôi thứ nhất và thứ hai
Câu 4: (0,5 điểm) Câu văn: “Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than.” Tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì?.
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. Ẩn dụ
D. Hoán dụ
Câu 5: (0,5 điểm) Từ “ Hãy” trong câu văn: “Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó ”  thuộc từ loại gì?                
A.  Danh từ                                                   
B. Động từ                                            
C.  Phó từ
D. Tính từ
Câu 6:     Đoạn văn trên sử dụng phép liên kết nào?  
    “Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.”
A. Phép lặp, phép thế.
B Phép thế, phép nối
C. Phép nối, phép lặp.
D. Phép lặp, phép liên tưởng

Câu 7:(1.0 điểm)“Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.”
             Em hiểu gì về người cha qua câu nói trên?

  Câu 8:(1.0 điểm): Bức thông điệp có ý nghĩa nhất mà em nhận được từ câu chuyện trên 
là gì?.

PHẦN II: VIẾT VĂN( 15.0 điểm)
Câu 1:(5.0 điểm) Khiêm tốn là đức tính cần thiết đối với mỗi người. Em hãy viết một đoạn văn ( khoảng nửa trang giấy thi ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề này.
Câu 2:(10.0 điểm) Phân tích đặc điểm nhân vật người cha trong câu chuyện “ Chiếc bánh mì cháy” ( Trích phần đọc hiểu ở trên)
                                              ……………Hết……………
Họ và tên thí sinh………………………............            Số báo danh……………………


	Phần II
Viết  văn
Câu 1: (6,0 điểm)

	  Khiêm tốn là đức tính cần thiết đối với mỗi người. Em hãy viết một đoạn văn( khoảng 20 -25 dòng) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề này.   
	     6,0

	a. 
	Viết đúng yêu cầu hình thức 1 đoạn văn (20-25 câu)
	    0,5

	b.
	Xác định đúng nội dung cần nghị luận.
	    0,5

	c.
	 Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn:
- Giải  thích: Khiêm tốn là lối sống không tự đề cao mình, đánh giá đúng mực về bản thân, không khoe khoang thành công và không ngừng học hỏi từ người khác.
- Bàn luận: 
+ Không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Hiểu được khả năng của mình là cơ sở quan trọng để hoàn thiện bản thân và mở mang tri thức.
+ Biết khiêm nhường và lắng nghe cũng giúp ta có được sự tôn trọng, tin yêu của những người xung quanh.
+ Khiêm tốn còn làm chúng ta tự kiềm chế bản thân để không tự mãn khi thành công.
- Mở rộng:
Phê phán những người quá đề cao bản thân mình, luôn khoe khoang tự mãn.
-  Bài học: 
+ Hiểu được giá trị của khiêm tốn
+ Cần nói không với cách sống tiêu cực và rèn luyện đức tính khiêm tốn từ những điều nhỏ bé hàng ngày.
	     4.0

     

	d.
	Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,5

	e.
	Chính tả,dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,5

	Câu 2: (10 điểm)

	 Phân tích đặc điểm nhân vật người cha trong câu chuyện “ Chiếc bánh mì cháy”

	10 điểm
     

	       a
	Đảm bảo cấu trúc một bài văn.Có đầy đủ 3 phần.

	   1

	b
	Xác định đúng vấn đề: Phân tích đặc điểm nhân vật người cha trong câu chuyện “ Chiếc bánh mì cháy”
HS có thể giải quyết vấn đề theo nhiều cách miễn là hợp lí. Sau đây là 1 số định hướng mang tính chất tham khảo:
- Là người chồng yêu thương, chia sẻ với những vất vả của vợ.
+ Nhiều lần vợ nướng bánh mì cháy nhưng ông không hề kêu ca phàn nàn hay oán trách.
+ Thậm chí ông còn nói nhẹ nhàng: “ Em à, anh thích ăn bánh mì cháy mà”
+ Là người biết chấp nhận sai sót của người khác và ủng hộ sự khác biệt của vợ.
+ Là người ứng xử tế nhị, nhẹ nhàng, sâu sắc và nhân văn.
- Ông còn là người cha yêu thương con hết mực, biết các dạy dỗ, giáo dục con.
( Lưu ý phân tích các dẫn chứng làm rõ đặc điểm nhân vật)
- Đánh giá về nhân vật: Là người chồng, người cha tuyệt vời. Chính cách ứng xử nhân văn đó đã giúp cho gia đình được thuận hòa và giúp con hiểu ra được nhiều điều về sự cảm thông chia sẻ, chấp nhận khiếm khuyết của người khác để sống vui vẻ và hạnh phúc…( có thể liên hệ thực tế)
-- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Thông qua lời nói, cử chỉ. Đặc biệt đặt nhân vật vào tình huống “ chiếc bánh mì cháy” để nhân vật bộc lộ tính cách qua ứng xử của nhân vật. Với nghệ thuật đó nhà văn đã tạo nên 1 nhân vật người chồng,A người cha mẫu mực để chia sẻ bớt nỗi niềm vất vả và cảm thông với những khiếm khuyết của người khác để tránh làm tổn thương đến họ. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở với mọi người: phải biết chấp nhận sự khác biệt của người khác để dung hòa mọi bất đồng sẽ tạo nên gia đình xã hội thân ái đoàn kết yêu thương…
	   8

	c
	Sáng tạo: Học sinh có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ phù hợp về vấn đề.
	    0.5

	d.

	Chính tả, dùng từ, đặt câu: Bài viết đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	   0.5





